	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 MÔN GDCD 7 

Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 45 phút


                                              Ngày làm bài: 5-12-2019

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1/ Kiến thức

· Học sinh được củng cố toàn bộ kiến thức về yêu thương con người, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
2/ Kỹ năng

· Hệ thống hóa kiến thức, vận dụng những kiến thức đã học trên trong việc xử lý tình huống.

· Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và sự sáng tạo của HS qua việc làm bài.
 3/ Thái độ
· Nghiêm túc, trung thực, giáo dục ý thức làm bài tự giác.

II/ MA TRẬN ĐỀ

	Tên bài
	Các cấp độ tư duy

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Xây dựng gia đình văn hóa
	-Biết biểu hiện xây dựng gia đình văn hóa
	
	-Phân biệt được các biểu hiện thể hiện xây dựng gia đình văn hóa


	- Trình bày thế nào là xây dựng gia đình văn hóa
	
	Nêu được tiêu chí,  việc làm xây dựng gia đình văn hóa
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4

1

          10%
	
	3

0,75

7,5%
	1

1

          10%
	
	1

2

20%
	
	
	9

4,75

47,5%

	2. Yêu thương con người.
	Biết biểu hiệncủa yêu thương con người 

	.
	Phân biệt  được những biểu hiện của yêu thương con người 
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ 
	3

0,75

7,5%
	
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	5

1,25

12,5%

	3.Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH
	Biết khái niệm, biểu hiện của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH 
	
	Hiểu ý nghĩa của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH
	
	Nhận xét, đánh giá những việc làm về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH 
	
	
	-Giải quyết tình huống về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH 
	

	Số câu Số điểm 

Tỉ lệ
	2

0,5

5%
	
	1

0,25

2,5%


	
	5

1,25

12,5%
	
	
	1

2

20%
	9

4

40 %

	Tổng câu
	9
	
	6
	1


	5
	1
	
	1
	23

	Tổng điểm
	2,25
	
	1,5
	1
	1,25
	2
	
	2
	10

	Tỉ lệ
	22,5%
	
	15%
	10%
	12,5%
	20%
	
	20%
	100%


	


III. ĐỀ THI

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

                          Đề 1A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 MÔN GDCD 7

Năm học 2019 - 2020
Thời gian làm bài: 45phút

Ngày làm bài: 5-11-2019

	


I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.   ……là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải: sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
A. Trung thực.

B. Tự trọng.

C. Tự tin

D. Khoan dung.

Câu 2.  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự  trung thực ?

A. Giúp bạn khi gặp khó khăn           


B. Chào hỏi thầy cô giáo.
C. Thẳng thắn nhận khuyết điểm.       

D. Tiêu xài hợp lí.

Câu 3.  Câu nói nào sau đây thể hiện tính trung thực ? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng.


B. Đói ăn vụng, túng làm liều.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.


D. Chết vinh còn hơn  hơn sống nhục

Câu 4. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính không trung thực?
 A. Dũng cảm nhận lỗi của mình.


B. Nhặt được của rơi đem trả lại người mất.
 
C. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.    D. Nhận lỗi thay cho bạn.

Câu 5.  Em sẽ ứng xử thế nào khi bạn của  em hay dối mẹ để đi chơi điện tử?

A. Lờ đi việc làm của bạn.





B. Thẳng thắn khuyên bạn nên dừng việc nói dối mẹ bạn. 
C. Tán thành việc làm của bạn.
D. Kể cho bạn khác nghe việc làm của bạn.
Câu 6.  Bà Năm mỗi tháng bán  được khoảng 5000m vải nhưng chỉ kê khai để nộp thuế có 4000 mét vải. Theo em, nhận xét nào sau đây đúng nhất về  việc làm của bà Năm?

A. Bà Năm là người không trung thực.                      B. Bà là người không có lòng tự trọng.

C. Bà là người dũng cảm.                                           D. Bà là người thiếu văn hóa.

Câu 7.  Khi giao tiếp với bạn bè, An thường nói thẳng những suy nghĩ của mình nếu bạn mắc lỗi.   Theo em, An là người thế nào?

A. Dũng cảm. 





B. Tự trọng.



C. Tìm tòi cách giải quyết mới.


D.Trung thực.
Câu 8.  Trung thực có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và  sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng.
B. Là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
C. Là sự say mê tìm tòi, phát hiện, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, nhằm đạt được kết quả cao.
D. Được bạn bè đánh giá cao.
Câu 9.  Theo em, hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu thương con người?
A. Hùng làm hộ bài cho bạn.
B.Nam rủ các bạn cùng lớp đến thăm hỏi và chăm sóc mẹ bạn Hải bị ốm.

C.Thành thấy bạn quay cóp nhưng không báo cô giáo
D. Lan cho bạn cùng lớp chép bài trong giờ kiểm tra.
Câu 10.  Câu tục ngữ, ca dao nói về tình  yêu thương con người :
A. Thương người như thể thương thân.

B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Chết vinh còn hơn sống nhục.


D. Người sống đống vàng..
Câu 11.  Lan bị tật ở chân nên đi lại khó khăn. Các bạn thường trêu Lan. Chứng kiến sự việc đó, em đã làm gì?

A. Cùng các bạn trêu Lan.



B. Coi như không có chuyện gì.
C. Chờ thồi gian trôi qua mọi việc sẽ tốt hơn.
D. Khuyên các bạn phải yêu thương Lan.
Câu 12. Em tán thành ý kiến nào sau đây về yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân.
B. Cần quan tâm đến sở thích, mong muốn cá nhân mình.
C. Thấy người lạ gặp khó khăn không giúp đỡ.
D.Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Câu 13. Trung hỏi vay tiền Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Vậy Hồng là người thế nào?
A. Tự trọng.

B. Giàu tình yêu thương.

C. Ích kỉ.
D. Khoan dung.
Câu 14. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây là gia đình văn hóa?

A. Việc nhà là việc của mẹ và em gái.      

B. Mọi thành viên trong gia đình phải sống hòa thuận, đoàn kết.

C. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.          
D. Không cần có sự phân công chặt chẽ trong gia đình.
Câu 15. Gia đình nào sau đây không có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và xã hội?

A. Gia đình có cha mẹ thuận hòa, đoàn kết..

B. Gia đình có cha mẹ bất hòa.

   
C. Gia đình có con cái hư hỏng.


D. Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu.. 
Câu 16.  Bố mẹ Hòa thường xuyên bất đồng quan điểm về việc  học của Hòa. Nếu là Hòa, em sẽ làm gì?

    
A. Đi chơi mỗi khi bố mẹ tranh luận.

B. Khuyên bố mẹ cần hòa thuận, đoàn kết với nhau

    
C. Nghĩ rằng đó là việc của người lớn.
D. Tâm sự với bạn bè.

Câu 17.  Trong gia đình của Nam, ai cũng vui vẻ, đoàn kết với hàng xóm còn Nam thường kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với mấy bạn cùng xóm. Theo em,  Nam là người thế nào?
    
A. Thích đánh nhau.



 B. Có lối sống ích kỉ.

    
C. Hành động thiếu văn hóa.


 D. Tự kiêu.

Câu 18. Nêu  tên bài  hát viết về gia đình:
   

 A. Bụi phấn.




B. Nỗi nhớ mùa đông.
    

C. Ba ngọn nến lung linh.


D. Hoa sữa.
Câu 19. Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây nói về gia đình văn hóa?
A.  Râu tôm nấu với ruột bầu

    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 
         

B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
           
C. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
          
D. Dữ như hổ.

Câu 20. Mẹ của An đã sinh được hai con gái trong đó có An. Mẹ muốn sinh thêm một em bé trai để nhà có người thờ tự cha mẹ về sau. Em sẽ khuyên mẹ điều gì?
   

A. Đó là việc của riêng bố mẹ.

    

B. Em khuyên  mẹ nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

    

C. Em tán thành suy nghĩ của mẹ.

    

D. Em coi như không biết việc này.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm):

Câu 1 (3 điểm): 
    
 a. Thế nào là gia đình văn hóa?  Cho ví dụ

   
 b. Nêu tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa ? Em có thể làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ?

Câu 2 ( 2 điểm): 
   Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.
Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? Nếu là Hiên, em sẽ làm gì?

-----------***----------
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I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 Em sẽ ứng xử thế nào khi bạn của  em hay dối mẹ để đi chơi điện tử?

A. Lờ đi việc làm của bạn.





B. Thẳng thắn khuyên bạn nên dừng việc nói dối mẹ bạn. 
C. Tán thành việc làm của bạn.
D. Kể cho bạn khác nghe việc làm của bạn.
Câu 2.  Trung thực có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và  sẽ được mọi người tin yêu., kính trọng.
B. Là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
C. Là sự say mê tìm tòi, phát hiện, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, nhằm đạt được kết quả cao.
D. Được bạn bè đánh giá cao.
Câu 3.  Câu nói nào sau đây thể hiện tính trung thực ? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng.


B. Đói ăn vụng, túng làm liều.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.


D. Chết vinh còn hơn  hơn sống nhục

Câu 4. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính không trung thực?
 A. Dũng cảm nhận lỗi của mình.


B. Nhặt được của rơi đem trả lại người mất.
 
C. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.    D. Nhận lỗi thay cho bạn.

Câu 5.     ……là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải: sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
A. Trung thực.

B. Tự trọng.

C. Tự tin

D. Khoan dung.

Câu 6.  Bà Năm mỗi tháng bán  được khoảng 5000m vải nhưng chỉ kê khai để nộp thuế có 4000 mét vải. Theo em, nhận xét nào sau đây đúng nhất về  việc làm của bà Năm?

A. Bà Năm là người không trung thực.                      B. Bà là người không có lòng tự trọng.

C. Bà là người dũng cảm.                                           D. Bà là người thiếu văn hóa.

Câu 7.  Mẹ của An đã sinh được hai con gái trong đó có An. Mẹ muốn sinh thêm một em bé trai để nhà có người thờ tự cha mẹ về sau. Em sẽ khuyên mẹ điều gì?
   

A. Đó là việc của riêng bố mẹ.

    

B. Em khuyên  mẹ nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

    

C. Em tán thành suy nghĩ của mẹ.

    

D. Em coi như không biết việc này.

Câu 8.  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự  trung thực ?

A.. Giúp bạn khi gặp khó khăn           

B. Chào hỏi thầy cô giáo.
C. Thẳng thắn nhận khuyết điểm.       

D. Tiêu xài hợp lí.

Câu 9.  Theo em, hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu thương con người?
A. Hùng làm hộ bài cho bạn.
B.Nam rủ các bạn cùng lớp đến thăm hỏi và chăm sóc mẹ bạn Hải bị ốm.

C.Thành thấy bạn quay cóp nhưng không báo cô giáo
D. Lan cho bạn cùng lớp chép bài trong giờ kiểm tra.
Câu 10.  Câu tục ngữ, ca dao nói về tình  yêu thương con người :

A. Thương người như thể thương thân.
B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

            C. Chết vinh còn hơn sống nhục.

D. Người sống đống vàng.
Câu 11.  Nêu  tên bài  hát viết về gia đình:
   

 A. Bụi phấn.




B. Nỗi nhớ mùa đông.
    

 C. Ba ngọn nến lung linh.


D. Hoa sữa.
Câu 12. Em tán thành ý kiến nào sau đây về yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân..
B. Cần quan tâm đến sở thích, mong muốn cá nhân mình.
C. Thấy người lạ gặp khó khăn không giúp đỡ.
D.Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Câu 13. Trung hỏi vay tiền Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Vậy Hồng là người thế nào?
A. Tự trọng.

B. Giàu tình yêu thương.

C. Ích kỉ.
D. Khoan dung.
Câu 14. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây là gia đình văn hóa?

A. Việc nhà là việc của mẹ và em gái.      

B. Mọi thành viên trong gia đình phải sống hòa thuận, đoàn kết.

C. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.          
D. Không cần có sự phân công chặt chẽ trong gia đình.
Câu 15. Gia đình nào sau đây không có ảnh hưởng đến cuộc sống và xã hội?

A. Gia đình có cha mẹ thuận hòa, đoàn kết..

B. Gia đình có cha mẹ bất hòa.

   
C.Gia đình có con cái hư hỏng.


D. Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu. 
Câu 16.  Bố mẹ Hòa thường xuyên bất đồng quan điểm về việc  học của Hòa. Nếu là Hòa, em sẽ làm gì?

    
A. Đi chơi mỗi khi bố mẹ tranh luận.

B. Khuyên bố mẹ cần hòa thuận, đoàn kết với nhau

    
C. Nghĩ rằng đó là việc của người lớn.
D. Tâm sự với bạn bè.

Câu 17.  Trong gia đình của Nam, ai cũng vui vẻ, đoàn kết với hàng xóm còn Nam thường kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với mấy bạn cùng xóm. Theo em,  Nam là người thế nào?
    
A. Thích đánh nhau.



 B. Có lối sống ích kỉ.

    
C. Hành động thiếu văn hóa.


 D. Tự kiêu.

Câu 18. Lan bị tật ở chân nên đi lại khó khăn. Các bạn thường trêu Lan. Chứng kiến sự việc đó, em đã làm gì?

A. Cùng các bạn trêu Lan.



B. Coi như không có chuyện gì.
C. Chờ thồi gian trôi qua mọi việc sẽ tốt hơn.
D. Khuyên các bạn phải yêu thương Lan.
Câu 19. Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây nói về gia đình văn hóa?
A. Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 
         

B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
           
C. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
          
D. Dữ như hổ.

Câu 20. Khi giao tiếp với bạn bè, An thường nói thẳng những suy nghĩ của mình nếu bạn mắc lỗi. Theo em, An là người thế nào?

A. Dũng cảm. 





B. Tự trọng.



C. Tìm tòi cách giải quyết mới.


D.Trung thực.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm):

Câu 1 (3 điểm): 
    
a. Thế nào là gia đình văn hóa?  Cho ví dụ

   
 b.Nêu tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa ? Em có thể làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ?

Câu 2 ( 2điểm): Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.

Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? Nếu là Hiên, em sẽ làm gì?
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I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 5 điểm):

Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.   ……là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải: sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
A. Trung thực.

B. Tự trọng.

C. Tự tin

D. Khoan dung.

Câu 2.  Theo em, hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu thương con người?
A. Hùng làm hộ bài cho bạn.
B.Nam rủ các bạn cùng lớp đến thăm hỏi và chăm sóc mẹ bạn Hải bị ốm.

C.Thành thấy bạn quay cóp nhưng không báo cô giáo
D. Lan cho bạn cùng lớp chép bài trong giờ kiểm tra.
Câu 3.  Câu nói nào sau đây thể hiện tính trung thực ? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng.


B. Đói ăn vụng, túng làm liều.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.


D. Chết vinh còn hơn  hơn sống nhục

Câu 4. Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây nói về gia đình văn hóa?
A. Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 
         

B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
           
C. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
          
D. Dữ như hổ.

Câu 5.  Em sẽ ứng xử thế nào khi bạn của  em hay dối mẹ để đi chơi điện tử?

A. Lờ đi việc làm của bạn.





B. Thẳng thắn khuyên bạn nên dừng việc nói dối mẹ bạn. 
C. Tán thành việc làm của bạn.
D. Kể cho bạn khác nghe việc làm của bạn.
Câu 6.  Gia đình nào sau đây không có ảnh hưởng đến cuộc sống và xã hội?

A. Gia đình có cha mẹ thuận hòa, đoàn kết..

B. Gia đình có cha mẹ bất hòa.

   
C.Gia đình có con cái hư hỏng.


D. Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu. 
Câu 7.  Khi giao tiếp với bạn bè, An thường nói thẳng những suy nghĩ của mình nếu bạn mắc lỗi.   Theo em, An là người thế nào?

A. Dũng cảm. 





B. Tự trọng.



C. Tìm tòi cách giải quyết mới.


D.Trung thực.
Câu 8.  Trung thực có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và  sẽ được mọi người tin yêu., kính trọng.
B. Là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
C. Là sự say mê tìm tòi, phát hiện, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, nhằm đạt được kết quả cao.
D. Được bạn bè đánh giá cao.
Câu 9.  Lan bị tật ở chân nên đi lại khó khăn. Các bạn thường trêu Lan. Chứng kiến sự việc đó, em đã làm gì?

A. Cùng các bạn trêu Lan.



B. Coi như không có chuyện gì..
C. Chờ thồi gian trôi qua mọi việc sẽ tốt hơn.
D. Khuyên các bạn phải yêu thương Lan.
Câu 10.  Câu tục ngữ, ca dao nói về tình  yêu thương con người :

A. Thương người như thể thương thân.

B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Chết vinh còn hơn sống nhục.


D. Người sống đống vàng.
Câu 11.  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự  trung thực ?

A.. Giúp bạn khi gặp khó khăn           

B. Chào hỏi thầy cô giáo.
C. Thẳng thắn nhận khuyết điểm.       

D. Tiêu xài hợp lí.

Câu 12. Em tán thành ý kiến nào sau đây về yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân..
B. Cần quan tâm đến sở thích, mong muốn cá nhân mình.
C. Thấy người lạ gặp khó khăn không giúp đỡ.
D.Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Câu 13. Trung hỏi vay tiền Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Vậy Hồng là người thế nào?
A. Tự trọng.

B. Giàu tình yêu thương.

C. Ích kỉ.
D. Khoan dung.
Câu 14. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây là gia đình văn hóa?

A. Việc nhà là việc của mẹ và em gái.      

B. Mọi thành viên trong gia đình phải sống hòa thuận, đoàn kết.

C. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.          
D. Không cần có sự phân công chặt chẽ trong gia đình.
Câu 15. Bà Năm mỗi tháng bán  được khoảng 5000m vải nhưng chỉ kê khai để nộp thuế có 4000 mét vải. Theo em, nhận xét nào sau đây đúng nhất về  việc làm của bà Năm?

A. Bà Năm là người không trung thực.                      B. Bà là người không có lòng tự trọng.

C. Bà là người dũng cảm.                                           D. Bà là người thiếu văn hóa.

Câu 16.  Bố mẹ Hòa thường xuyên bất đồng quan điểm về việc  học của Hòa. Nếu là Hòa, em sẽ làm gì?

    
A. Đi chơi mỗi khi bố mẹ tranh luận.

B. Khuyên bố mẹ cần hòa thuận, đoàn kết với nhau

    
C. Nghĩ rằng đó là việc của người lớn.
D. Tâm sự với bạn bè.

Câu 17.  Trong gia đình của Nam, ai cũng vui vẻ, đoàn kết với hàng xóm còn Nam thường kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với mấy bạn cùng xóm. Theo em,  Nam là người thế nào?
    
A. Thích đánh nhau.



 B. Có lối sống ích kỉ.

    
C. Hành động thiếu văn hóa.


 D. Tự kiêu.

Câu 18. Nêu  tên bài  hát viết về gia đình:
   

 A. Bụi phấn.




B. Nỗi nhớ mùa đông.
    

 C. Ba ngọn nến lung linh.


D. Hoa sữa.
Câu 19. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính không trung thực?
 A. Dũng cảm nhận lỗi của mình.


 B. Nhặt được của rơi đem trả lại người mất.
 
 C. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.    D. Nhận lỗi thay cho bạn.

Câu 20. Mẹ của An đã sinh được hai con gái trong đó có An. Mẹ muốn sinh thêm một em bé trai để nhà có người thờ tự cha mẹ về sau. Em sẽ khuyên mẹ điều gì?
   

A. Đó là việc của riêng bố mẹ.

    

B. Em khuyên  mẹ nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

    

C. Em tán thành suy nghĩ của mẹ.

    

D. Em coi như không biết việc này.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm):

Câu 1 (3 điểm): 
    
a. Thế nào là gia đình văn hóa?  Cho ví dụ

   
 b.Nêu tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa ? Em có thể làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ?

Câu 2 ( 2điểm):  Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.

Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? Nếu là Hiên, em sẽ làm gì?

    
                                                        -----------***----------
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I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.   ……là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải: sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
A. Trung thực.

B. Tự trọng.

C. Tự tin

D. Khoan dung.

Câu 2.  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự  trung thực ?

A. Giúp bạn khi gặp khó khăn           

B. Chào hỏi thầy cô giáo.
C. Thẳng thắn nhận khuyết điểm.       

D. Tiêu xài hợp lí.

Câu 3.  Khi giao tiếp với bạn bè, An thường nói thẳng những suy nghĩ của mình nếu bạn mắc lỗi.   Theo em, An là người thế nào?

A. Dũng cảm. 





B. Tự trọng.



C. Tìm tòi cách giải quyết mới.


D.Trung thực.
Câu 4. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính không trung thực?
A. Dũng cảm nhận lỗi của mình.


B. Nhặt được của rơi đem trả lại người mất.
 
C. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.    D. Nhận lỗi thay cho bạn.

Câu 5.  Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây nói về gia đình văn hóa?
A. Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
         

B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
           
C. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
          
D. Dữ như hổ.

Câu 6.  Bà Năm mỗi tháng bán  được khoảng 5000m vải nhưng chỉ kê khai để nộp thuế có 4000 mét vải. Theo em, nhận xét nào sau đây đúng nhất về  việc làm của bà Năm?

A. Bà Năm là người không trung thực.                      B. Bà là người không có lòng tự trọng.

C. Bà là người dũng cảm.                                           D. Bà là người thiếu văn hóa.

Câu 7.  Câu nói nào sau đây thể hiện tính trung thực ? 

A. Cây ngay không sợ chết đứng.


B. Đói ăn vụng, túng làm liều.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.


D. Chết vinh còn hơn  hơn sống nhục

Câu 8.  Nêu  tên bài  hát viết về gia đình:
   

A. Bụi phấn.




B. Nỗi nhớ mùa đông.
    

C. Ba ngọn nến lung linh.


D. Hoa sữa.
Câu 9.  Theo em, hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu thương con người?
A. Hùng làm hộ bài cho bạn.
B.Nam rủ các bạn cùng lớp đến thăm hỏi và chăm sóc mẹ bạn Hải bị ốm.

C.Thành thấy bạn quay cóp nhưng không báo cô giáo
D. Lan cho bạn cùng lớp chép bài trong giờ kiểm tra.
Câu 10.  Câu tục ngữ, ca dao nói về tình  yêu thương con người :

A. Thương người như thể thương thân.

B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Chết vinh còn hơn sống nhục.


D. Người sống đống vàng.
Câu 11.  Lan bị tật ở chân nên đi lại khó khăn. Các bạn thường trêu Lan. Chứng kiến sự việc đó, em đã làm gì?

A. Cùng các bạn trêu Lan.



B. Coi như không có chuyện gì.
C. Chờ thồi gian trôi qua mọi việc sẽ tốt hơn.
D. Khuyên các bạn phải yêu thương Lan.
Câu 12. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây là gia đình văn hóa?

A. Việc nhà là việc của mẹ và em gái.      

B. Mọi thành viên trong gia đình phải sống hòa thuận, đoàn kết.

C. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.          
D. Không cần có sự phân công chặt chẽ trong gia đình.
Câu 13. Trung hỏi vay tiền Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Vậy Hồng là người thế nào?
A. Tự trọng.

B. Giàu tình yêu thương.

C. Ích kỉ.
D. Khoan dung.
Câu 14. Em tán thành ý kiến nào sau đây về yêu thương con người?

A. Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân.
B. Cần quan tâm đến sở thích, mong muốn cá nhân mình.
C. Thấy người lạ gặp khó khăn không giúp đỡ.
D.Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Câu 15. Gia đình nào sau đây không có ảnh hưởng đến cuộc sống và xã hội?

A. Gia đình có cha mẹ thuận hòa, đoàn kết..

B. Gia đình có cha mẹ bất hòa.

   
C.Gia đình có con cái hư hỏng.


D. Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu. 
Câu 16.  Bố mẹ Hòa thường xuyên bất đồng quan điểm về việc  học của Hòa. Nếu là Hòa, em sẽ làm gì?

    
A. Đi chơi mỗi khi bố mẹ tranh luận.

B. Khuyên bố mẹ cần hòa thuận, đoàn kết với nhau

    
C. Nghĩ rằng đó là việc của người lớn.
D. Tâm sự với bạn bè.

Câu 17.  Trong gia đình của Nam, ai cũng vui vẻ, đoàn kết với hàng xóm còn Nam thường kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với mấy bạn cùng xóm. Theo em,  Nam là người thế nào?
    
A. Thích đánh nhau.



 B. Có lối sống ích kỉ.

    
C. Hành động thiếu văn hóa.


 D. Tự kiêu.

Câu 18. Trung thực có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và  sẽ được mọi người tin yêu., kính trọng.
B. Là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
C. Là sự say mê tìm tòi, phát hiện, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, nhằm đạt được kết quả cao.
D. Được bạn bè đánh giá cao.
Câu 19. Em sẽ ứng xử thế nào khi bạn của  em hay dối mẹ để đi chơi điện tử?

A. Lờ đi việc làm của bạn.





B. Thẳng thắn khuyên bạn nên dừng việc nói dối mẹ bạn. 
C. Tán thành việc làm của bạn.
            D. Kể cho bạn khác nghe việc làm của bạn
Câu 20. Mẹ của An đã sinh được hai con gái trong đó có An. Mẹ muốn sinh thêm một em bé trai để nhà có người thờ tự cha mẹ về sau. Em sẽ khuyên mẹ điều gì?
   

A. Đó là việc của riêng bố mẹ.

    

B. Em khuyên  mẹ nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

    

C. Em tán thành suy nghĩ của mẹ.

    

D. Em coi như không biết việc này.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm):

Câu 1 (3 điểm): 
    
a. Thế nào là gia đình văn hóa?  Cho ví dụ

   
 b.Nêu tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa ? Em có thể làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ?

Câu 2 ( 2điểm):  Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.

Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? Nếu là Hiên, em sẽ làm gì?

    
                                                      -----------***----------
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I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) – Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	Câu 
	Mã 1A
	Mã 1B
	Mã 1C
	Mã 1D

	1
	A
	B
	A
	A

	2
	C
	A
	B
	C

	3
	A
	A
	A
	D

	4
	D
	D
	A
	D

	5
	B
	A
	B
	A

	6
	A
	A
	A
	A

	7
	D
	D
	D
	A

	8
	A
	C
	A
	C

	9
	B
	B
	D
	B

	10
	A
	A
	A
	A

	11
	D
	C
	B
	D

	12
	D
	D
	D
	B

	13
	B
	D
	B
	B

	14
	B
	B
	B
	D

	15
	A
	A
	A
	A

	16
	B
	B
	B
	B

	17
	C
	C
	C
	C

	18
	C
	D
	C
	A

	19
	A
	A
	D
	D

	20
	B
	D
	B
	B


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

a/ (1 điểm) Trình bày đúng khái niệm gia đình văn hóa, lấy ví dụ chính xác.

   - Trình bày đúng khái niệm gia đình văn hóa = 0,5 đ

   - Lấy đúng ví dụ = 0,5 đ

b/ (2 điểm) Nêu đúng tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa, việc HS  làm  để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa 

 -  Nêu tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa = 1đ ( mỗi ý = 0,25 đ)

- Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, nuôi con khoa học, ngoan ngoãn, học tốt.

-  Lao động xây dựng kinh tế gia đình ổn định

- Thực hiện bảo vệ môi trường, tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoạt động từ thiện

* Để xây dựng gia đình văn hóa em cần phải :    1đ ( Mỗi ý đúng = 0,25 đ)

- Chăm học, chăm làm.

 - Kính trọng và vâng lời ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em.

- Không đua đòi, ăn chơi.

- Tuyên truyền cho gia đình mình và những gia đình khác thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nghĩa vụ với nhà nước

Câu 2 (2 điểm)

- Không đồng ý với cách nghĩ của Hiên  = 0,5đ

- Vì: Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Có thể gia đình, dòng họ của Hiên có truyền thống cần cù, chịu thương , chịu khó trong sản xuất, yêu nước chống giặc ngoại xâm. Chính truyền thống đó là sức mạnh cho Hiên vượt lên khó khăn, vươn lên trong học tập để góp phần xây quê hương mình thoát khỏi đói nghèo.= 0,5đ
- Nếu là Hiên, em sẽ :

+ Chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức để góp phần làm đẹp thêm truyền thống của gia đình, dòng họ và xây dựng quê hương = 0,25đ.

+ Luôn tự hào về quê hương của mình dù đi đến tận nơi đâu = 0,25đ.
+ Quảng bá với bạn bè và mọi người về mảnh đất quê mình= 0,25đ.

+Giới thiệu với mọi người về những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình= 0,25đ
Lưu ý : HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần đảm bảo đủ những nội dung trên. Nên phát huy năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề, tình huống của HS.
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